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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH THUẬN 

TỈNH KIÊN GIANG 

 

Bản án số: 07/2021/HS-ST 

Ngày: 13-5-2021 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THUẬN, TỈNH KIÊN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  P    T        n . 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông P    H  n  V  

                                        2. Ông N uyễn T an  N  n 

- Thư ký phiên tòa: Ông  ê Trọn  N uyễn - T      T a án.  

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n hu  n   nh  hu n tham gia phiên 

tòa: Ông N uyễn H  n  P  c - K    sát v ên.  

Ngày 13 tháng 5 nă  2021, t   T a án n ân dân  uyện Vĩn  T uận, tỉn  

Kiên Giang t ến   n  xét xử sơ t ẩ  công khai vụ án  ìn  sự t ụ l  số: 

09/2021/TLST-HS ngày 16 tháng 3 nă  2021 đố  vớ  các b  cá :  

1. Trịnh Thị Q, s n  nă  1979, t    Vĩn  T uận - Kiên Giang. Nơ  c  tr : 

ấp C, xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉnh Kiên Giang; n  ề n   ệp:     ruộn ; trìn  

độ văn  óa: 6/12; dân tộc: K n ; quốc t c : V ệt Nam; tôn giáo: Không; con ông: 

Tr n  H  n  T1, s n  nă : 1934 và bà Hìn  T    , s n  nă : 1935 (đã c ết); 

c ồn :    Hả  H1, s n  nă  1980 và 02 n  ời con: lớn n ất s n  nă  2009, n ỏ 

n ất s n  nă  2015; tiền án: K ôn ; t ền sự: N  y 15/01/2020 b  Côn  an xã B, 

 uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  xử p  t v  p      n  c ín  số t ền 

1.000.000 đồn  về   n  v  Đán  b c (đán  b   ăn t ua bằn  t ền). B  cá  đan  

t   n     t e   ện  cấ  đ    ỏ  nơ  c  tr  số 36 n  y 31/12/2020 của Cơ quan 

CSĐT Côn  an  uyện Vĩn  T uận v   ện  cấ  đ    ỏ  nơ  c  tr  số 03 n  y 

01/3/2021 của V ện      sát n ân dân  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  (Có 

  t). 

2. Mai Thị Kim C1, s n  nă : 1981, t   Châu Thành - An Giang. Nơ  c  

trú: ấp C, xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉnh Kiên Giang; n  ề n   ệp: Buôn bán; 

trìn  độ văn  óa: 12/12; dân tộc: K  er; quốc t c : V ệt Nam; tôn giáo: Đ   
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p ật; con ông: Mai T2, s n  nă  1951 và bà Tr ệu T   H2, s n  nă : 1956; 

c ồn : N uyễn Văn S, s n  nă  1981 và 02 n  ời con: lớn n ất s n  nă  2008, 

n ỏ n ất s n  nă  2015; T ền án: K ôn ; t ền sự: N  y 20/8/2020 b  Côn  an 

xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  xử p  t v  p      n  c ín  số t ền 

1.500.000 đồn  về   n  v  Đán  b c (đán  b   ăn t ua bằn  t ền). B  cá  đan  

t   n     t e   ện  cấ  đ    ỏ  nơ  c  tr  số 02 n  y 12/01/2021 của Cơ quan 

CSĐT Côn  an  uyện Vĩn  T uận v   ện  cấ  đ    ỏ  nơ  c  tr  số 04 n  y 

01/3/2021 của V ện      sát n ân dân  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  (Có 

  t). 

3. Trang Thị Bước E, s n  nă  1979, tên  ọ    ác: M, t   Vĩn  T uận - 

Kiên Giang. Nơ  c  tr : ấp C, xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an ; n  ề 

n   ệp: Mua bán; trình độ văn  óa: 2/12; dân tộc: K n ; quốc t c : V ệt Nam; 

tôn giáo: Không; con ông: Tran  Văn H3, s n  nă  1940 (đã c ết) và bà Trần 

T   H4, s n  nă  1940 (đã c ết); c ồng: V  Quốc H5, s n  nă  1980 và 02 

n  ờ  c n: lớn n ất s n  nă  2000, n ỏ n ất s n  nă  2006; t ền án: K ôn ; tền 

sự: Ngày 26/5/2020 b  Côn  an xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  xử 

p  t v  p      n  c ín  số t ền 1.500.000 đồn  về   n  v  Đán  b c (đán  b   

ăn t ua bằn  t ền). B  cá  đ ợc t   n     t e   ện  cấ  đ    ỏ  nơ  c  tr  số 03 

n  y 12/01/2021 của Cơ quan CSĐT Côn  an  uyện Vĩn  T uận v   ện  cấ  

đ    ỏ  nơ  c  tr  số 05 n  y 01/3/2021 của V ện      sát n ân dân  uyện Vĩn  

T uận, tỉn  K ên G an  (Có   t). 

* Người bào chữa cho bị cáo Trịnh Thị Q: Ông Phan Thanh T3,  uật s  - 

Văn P  n   uật s  Phan Thanh T3 (Có   t). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Nguyễn Thị Mười H6, s n  nă  1966 (Vắn    t, n  n  có đơn x n 

xét xử vắn    t) 

- C   Nguyễn Thị Đ, s n  nă  1986 (Vắn    t, n  n  có đơn x n xét xử 

vắn    t) 

- Bà Lâm Thị T4 s n  nă  1955 (Vắn    t, n  n  có đơn x n xét xử vắn  

  t) 

Đ a c ỉ: ấp C, xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  Kiên Giang 

- Bà Trần Thị D, s n  nă  1958 (Vắn    t, n  n  có đơn x n xét xử vắn  

  t) 

Đ a c ỉ: ấp Đ, xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  



 

 

 

 - 3 - 

- Bà Nguyễn Thị C2, s n  nă  1965 (Vắn    t, n  n  có đơn x n xét xử 

vắn    t) 

Đ a c ỉ: ấp Đ, xã A,  uyện Hồn  Dân, tỉn  B c   êu. 

NỘI DUNG V   N  

T e  các t   l ệu có tr n   ồ sơ vụ án v  d ễn b ến t   p  ên t a, nộ  dun  

vụ án đ ợc tó  tắt n   sau: 

D  t ấy v ệc bán số đề có n  ều lợ  n uận nên Tr n  T   Q lợ  dụn   ết quả 

xổ số   ến t  ết  ằn  n  y đ  t ực   ện   n  v  bán số đầu, đuô , lô, số đá, số 03 

c n v      p ơ  số đề từ các tay em bán giao cho Q t   n   t uộc ấp C, xã B, 

 uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  vớ  các  t ức n   sau: Số đầu l   ết quả 

  ả  tá  xổ số, số đuô  l   a  số cuố   ết quả   ả  đ c b ệt, số lô l   a  số cuố  

của 18 lô (18 dãy số), số 03 c n l  ba số cuố  của 17 lô (17 dãy số) trừ   ả  tá , 

số đá l   a  số cuố  của 18 lô (18 dãy số) v  p ả  tr n   ết 02 c n số t ì  ớ  

tr n  t  ởn , đố  vớ  số lô n  ờ   ua 1.000 đồn  p ả  trả 15.000 đồn , tay e  

nộp p ơ  số đầu, đuô  c   Q và Q nộp p ơ  l   c   n  ờ  tên   ở p  ờn  R c  

Sỏ , t  n  p ố R c  G á, tỉn  K ên G an  t ì đ ợc   ởn    a  ồn  15%, đố  

vớ  số lô t ì nộp 150.000 đồn  đ ợc   ởn    a  ồn  5.000 đồn . Hìn  t ức ăn 

t ua n   sau: số đầu, số đuô  v  số lô 02 c n t ì tỷ lệ ăn t ua l  1/80 (n  ờ   ua 

1.000 đồn  tr n  đ ợc 80.000 đồn ); số 03 c n, số đá tỷ lệ ăn t ua l  1/600 

(n  ờ   ua 1.000 đồn  t ì tr n  đ ợc 600.000 đồn ). Hìn  t ức bán số đề l  

n  ờ   ua trực t ếp đến n     p Q    c t ôn  qua đ ện t     d  độn  của Q, số 

0855.864.815 v  0944.64.64.23 đ   ua số, Q     số t ền v  các c n số v   tập 

 ọc s n , đố  vớ  tay e  nộp p ơ  c   Q t ì t ôn  qua đ ện t      ọ  c   Q ghi 

l   các c n số v  số t ền v     ấy tập  ọc s n ,     có  ết quả xổ số có số tr n  

thì Q đán  dấu x v   tr ớc c n số tr n  đ  n ận b ết v  trả t  ởn . 

V      ản  15   ờ n  y 30/12/2020, Q lợ  dụn   ết quả xổ số   ến t  ết 

đ   Sóc Trăn  đ  t ực   ện   n  v  bán số đề t   n  , tr n  l c đan      p ơ  số 

đề v     ấy tập  ọc s n  t ì b  lực l ợn  Côn  an  uyện Vĩn  T uận p át   ện 

bắt quả tan  cùn  tan  vật l  n  ều p ơ  đề, số t ền   t 1.722.000 đồn  v  

n ữn  tan  vật   ác l ên quan đến   n  v  bán số đề. Tổn  số t ền t     ện trên 

p ơ  bán tr n  n  y l  28.900.000 đồn , tr n  đó Q bán số đề c   Tran  T   

B ớc E s n  nă  1979 n ụ cùn  ấp vớ  tổn  số t ền l  22.950.000 đồn  (số đầu 

số t ền 3.000.000 đồn , số lô số t ền 19.950.000 đồn ); bán v      p ơ  của 

 a  T   K   C s n  nă  1981 n ụ cùn  ấp tổn  số t ền l  5.695.000 đồn  (số 

đầu số t ền 360.000 đồn , số đuô  số t ền 40.000 đồn , số lô số t ền 5.145.000 

đồn  v  số đá số t ền 150.000 đồn ); bán c   Trần T   D s n  nă  1958 n ụ ấp 
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Đ, xã B tổn  số t ền l  255.000 đồn  (số lô số t ền 225.000 đồn  v  số đá số t ền 

30.000 đồn ). Qua đ ều tra, Tr n  T   Q,  a  T   K   C v  Tran  T   B ớc E 

đã t ừa n ận t  n bộ   n  v  p    tộ  nêu trên, đồn  t ờ  C   a  n ận tr n  

n  y 30/12/2020, tr n  tổn  số t ền 5.695.000 đồn  nêu trên C c ỉ  ua số của Q 

vớ  số t ền 2.320.000 đồn , c n l   số t ền 3.375.000 đồn  l  t ền bán số đề c   

N uyễn T     ờ  H6 s n  nă  1966 v  N uyễn T   Đ s n  nă  1986 n ụ cùn  

ấp C, xã B nộp p ơ  c   Q đ    ởn  t ền huê  ồn  n  n  số t ền cụ t   bán c   

từn  n  ờ  ba  n  êu t ì   ôn  n ớ. 

Qua quá trìn  đ ều tra Q c n   a  n ận tr ớc đó có bán số đề c   n  ều 

n  ờ , cụ t   n   sau: 

- Ngày 29/12/2020, Q lợ  dụn   ết quả xổ số đ   B c   êu v  02 đ   p ụ l  

V n  T u v  Bến Tre đ  t ực   ện   n  v  bán số đề c    a  T   K   C, Trần 

T   D,  â  T   T4, N uyễn T   C vớ  tổn  số t ền t     ện trên p ơ  l  

12.105.000 đồn , tr n  đó số đầu số t ền 2.890.000 đồn , số đuô  số t ền 

110.000 đồn , số lô số t ền 8.775.000 đồn , số đá số t ền 330.000 đồn  n  n  

số t ền v  c n số cụ t   của từn  n  ờ   ua ba  n  êu t ì Q   ôn  n ớ rõ. Kết 

quả xổ số tr n  n  y có n  ờ  tr n  số lô 49 vớ  số t ền 10.000 đồn , t  n  t ền 

l  800.000 đồn ; số 79 vớ  số t ền 90.000 đồn  (02 đ   p ụ), t  n  t ền l  

14.400.000 đồn ; số đá 01-41 vớ  số t ền 1.000 đồn , t  n  t ền l  600.000 

đồn , tổn  số t ền tr n  số tr n  n  y l  15.800.000 đồn . N   vậy, tổn  số t ền 

Q t a    a đán  b c tr n  n  y 29/12/2020 l  27.905.000 đồn . 

- Tr n  t án  12/2020   ôn  n ớ n  y cụ t  , Q còn bán số đề n  n  

  ôn  n ớ rõ bán c   a  vớ  tổn  số t ền bán đ ợc t     ện trên p ơ  l  

3.105.000 đồn , tr n  đó số lô số t ền 2.415.000 đồn , số đá số t ền 690.000 

đồn . Kết quả xổ số tr n  n  y có n  ờ  tr n  số lô 51 vớ  số t ền 2.000 đồn , 

số 49 vớ  số t ền 10.000 đồn , số 41 vớ  số t ền 5.000 đồn , số 01 vớ  số t ền 

5.000 đồn , số 33 vớ  số t ền 5.000 đồn , số 65 vớ  số t ền 10.000 đồn , số 79 

vớ  số t ền 10.000 đồn  (tr n  02 lô), số lô 03 c n 008 vớ  số t ền 1.000 đồn  

nên số t ền tr n  số lô l  5.160.000 đồn ; số đá 08-70 vớ  số t ền 1.000 đồn , 

t  n  t ền 600.000 đồn , tổn  số t ền tr n  số l  5.760.000 đồn . N   vậy, tổn  

số t ền Q t a    a đán  b c tr n  n  y l  8.865.000 đồn . 

Tr n  quá trìn  đ ều tra, Tr n  T   Q,  a  T   K   C và Tran  T   B ớc E 

đã t ừa n ận t  n bộ   n  v  p    tộ , đồn  t ờ  Q t ừa n ận tr n  t ờ    an 

bán số đề đã t u lợ  tổn  số t ền 5.400.000 đồn , C t u lợ  từ v ệc bán số đề tổn  

số t ền 2.700.000 đồn .  

* V t chứng thu giữ gồm: 
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- 01 ( ột) tờ   ấy có các c n số, c ữ v ết l  p ơ  số đề của Tr n  T   Q bán 

đ   Sóc Trăn  n  y 30/12/2020 (Kè  t e   ồ sơ vụ án); 

- 01 ( ột) tờ   ấy có các c n số, c ữ v ết l  p ơ  số đề của Tr n  T   Q bán 

đ   B c   êu n  y 29/12/2020 (Kè  t e   ồ sơ vụ án); 

- 01 ( ột) tờ   ấy có các c n số, c ữ v ết l  p ơ  số đề của Tr n  T   Q bán 

đ   Đồn  T áp n  y 28/12/2020 (Kè  t e   ồ sơ vụ án); 

- 02 ( a ) cây v ết   ệu ĐT-07, v ết qua sử dụn ; 

- 01 ( ột) đ ện t     d  độn    ệu VIVO 1901,   u đỏ đen; số I EI 1: 

865.308.049.407209; số I EI 2: 865.308.049.407.252; s   1: 0944.64.64.23 v  

s   2: 0855.864.815, đ ện t     qua sử dụn ; 

- T ền V ệt Na  1.722.000 đồn  (N ập     vật c ứn  Chi cục T     n  án 

dân sự  uyện Vĩn  T uận). 

T   Cá  tr n  số 11/CT-VKSVT n  y 15/3/2021 V ện      sát n ân dân 

 uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  đã truy tố các b  cá  Tr n  T   Q,  a  T   

Kim C, Tran  T   B ớc E về tộ  “ ánh b c” t e  quy đ n  t      ản 1 Đ ều 

321 Bộ luật hìn  sự (V ết tắt l  B HS) nă  2015 (sửa đổ , bổ sun  nă  2017). 

* T i phiên tòa: 

- Các b  cá  Tr n  T   Q,  a  T   K   C, Tran  T   B ớc E   a  n ận đã 

t ực   ện   n  v  đán  b c bằn   ìn  t ức mua, bán số đề. B  cá  C bán và nộp 

p ơ  c   b  cá  Q đ  b  cá  Q nộp p ơ  c   n  ờ    ác đ    ởn   uê  ồng 

đ n  n   cá  tr n  nêu trên. Các b  cá  x n Hộ  đồn  xét xử xe  xét   ả  n ẹ 

 ìn  p  t c   các b  cá . 

- N ữn  n  ờ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan vắn    t t   p  ên t a, 

n  n  tr n  đơn yêu cầu xét xử vắn    t   ôn  t     ện     ến  ì. 

- Đ   d ện V ện      sát   ữ quyền côn  tố luận tộ  v  tran  luận: H n  v  

của các b  cá  Tr n  T   Q,  a  T   K   C, Tran  T   B ớc E đã có đủ yếu tố 

cấu t  n  tộ  “Đán  b c” đ ợc quy đ n  t      ản 1 Đ ều 321 B HS. Đề n    

Hộ  đồn  xét xử: 

+ Áp dụn     ản 1 Đ ều 321; đ     , s    ản 1 Đ ều 51;    ản 2 Đ ều 51; 

đ         ản 1 Đ ều 52 v  Đ ều 36 B HS: Xử p  t b  cá  Tr n  T   Q từ 30 

đến 36 tháng cả  t     ôn    a    ữ. 

+ Áp dụn     ản 1 Đ ều 321; đ     , s    ản 1 Đ ều 51;    ản 2 Đ ều 51 

v  Đ ều 36 B HS: Xử p  t b  cá   a  T   K   C từ 18 đến 24 t án  cả  t   

  ôn    a    ữ;  
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+ Áp dụn     ản 1 Đ ều 321; đ     , s    ản 1 Đ ều 51 v  Đ ều 36 B HS: 

Xử p  t b  cá  Tran  T   B ớc E từ 24 đến 30 t án  cả  t     ôn    a    ữ. 

  ễn   ấu trừ t u n ập đố  vớ  các b  cá . 

Về vật c ứn : Đề n    áp dụn  Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự: T c  t u 

sun  qu  N   n ớc 01 ( ột) đ ện t     d  độn    ệu VIVO 1901,   u đỏ đen; 

số I EI 1: 865.308.049.407209; số I EI 2: 865.308.049.407.252; s   1: 

0944.64.64.23 và sim 2: 0855.864.815, đ ện t     qua sử dụn ; T ền V ệt Na  

536.000 đồn  (T ền bán số đề của Q trong ngày 30/12/2020). 

T c  t u t êu  ủy 02 ( a ) cây v ết   ệu ĐT-07, v ết qua sử dụn . 

(hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận đang quản lý). 

Trả l   c   b  cáo Tr n  T   Q: T ền V ệt Na  1.186.000 đồn  (T ền của 

Tr n  T   Q   ôn  l ên quan đến   n  v  p    tộ ). 

Đố  vớ  số t ền 5.400.000 đồn  v  2.700.000 đồn     Tr n  T   Q và Mai 

T   K   C t u lợ  từ v ệc bán số đề nêu trên, các b  cá  đã tự n uyện   a  nộp 

t   Chi cục T     n  án dân sự  uyện Vĩn  T uận c ờ xử l . Đề n    t c  t u 

nộp n ân sác  n   n ớc số t ền t u lợ  nêu trên. 

-  uật s  P an T an  T3 b   c ữa c   b  cá  Tr n  T   Q v  b  cá  Tr n  

T   Q tự b   c ữa: T ốn  n ất vớ  cá  tr n  v  các đ ều luật áp dụn  tr n  bản 

luận tộ  của đ   d ện V ện      sát n ân dân  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên 

Giang. Đề n    Hộ  đồn  xét xử xe  xét  ức án t ấp n ất c   b  cá  Tr n  T   

Q. 

- B  cá   a  T   K   C, Tran  T   B ớc E đồn    vớ  bản luận tộ  v  đề 

n    của đ   d ện V ện      sát,   ôn  t a    a tran  luận, đố  đáp  ì. 

-  ờ  nó  sau cùn  của các b  cá : Các b  cá  đã b ết lỗ , rất  ố   ận về   n  

v  của bản t ân  ây ra, x n Hộ  đồn  xét xử xe  xét c   các b  cá  đ ợc   ởn  

 ức  ìn  p  t n ẹ n ất.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N  

Trên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v   các t   l ệu tr n   ồ sơ vụ án đã 

đ ợc tran  tụn  t   p  ên t  , Hộ  đồn  xét xử (HĐXX) n ận đ n  n   sau: 

[1] Về   n  v , quyết đ n  tố tụn  của Cơ quan đ ều tra, Đ ều tra v ên, V ện 

     sát, K    sát v ên tr n  quá trìn  đ ều tra, truy tố đã t ực   ện đ n  về 

t ẩ  quyền, trìn  tự, t ủ tục quy đ n  của Bộ luật tố tụn   ìn  sự. B  cá  v  

n ữn  n  ờ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan   ôn  có     ến    c    ếu n   gì 

về   n  v , quyết đ n  của Cơ quan t ến   n  tố tụn , n  ờ  t ến   n  tố tụn . 
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D  đó, các   n  v , quyết đ n  tố tụn  của Cơ quan t ến   n  tố tụn , n  ờ  t ến 

  n  tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp. 

[2] Về t ủ tục tố tụn : N ữn  n  ờ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan 

N uyễn T     ờ  H6, N uyễn T   Đ,  â  T   T4, Trần T   D, N uyễn T   C2 

có có đơn x n xét xử vắn    t. HĐXX xét t ấy n ữn  n  ờ  có quyền lợ , n  ĩa 

vụ l ên quan đã có lờ    a , đồn  t ờ  n ữn  lờ    a  này   ôn  có  âu t u n  ì 

vớ  lờ    a  của n  ờ  đ ợc xét  ỏ  t   p  ên t a. V ệc vắn    t của  ọ   ôn  

 ây trở n      ác  quan tr n  v ệc xét xử vụ án nên Hộ  đồn  xét xử căn cứ 

Đ ều 292 của Bộ luật tố tụn   ìn  sự t ến  án  xét xử vắn    t n ữn  n  ờ  có 

quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan.   

[3] Qua xét  ỏ  v  tran  luận t   p  ên t a  ô  nay, các b  cá  Tr n  T   Q, 

 a  T   K   C, Tran  T   B ớc E đã t ừa n ận   n  v  p    tộ  của  ìn , lờ  

n ận tộ  của các b  cá  p ù  ợp vớ  lờ    a  của n ữn  n  ờ  có quyền lợ , 

n  ĩa vụ l ên quan cùn  các t   l ệu, c ứn  cứ   ác có tr n   ồ sơ vụ án. HĐXX 

đã có đủ cơ sở đ   ết luận các b  cá  Tr n  T   Q,  a  T   K   C, Tran  T   

B ớc E p    tộ  “  ánh b c”, tộ  p    v   ìn  p  t đ ợc quy đ n  t   Đ ều 

321 B HS nă  2015 (sửa đổ , bổ sun  nă  2017). 

Các b  cá  đã có   n  v  t a    a đán  b c vớ  n  ều n  ờ  d ớ   ìn  t ức 

mua và bán số đề, b  cá   a  T   K   C nộp p ơ  c   b  cá  Tr n  T   Q v  b  

cáo Q nộp p ơ  c   n  ờ    ác đ    ởn   oa  ồn .  

T   n  y b  bắt quả tan  (30/12/2020) b  cá  Q trực t ếp t a    a bán số đề 

đ ợc 28.900.000 đồn , tr n  đó b  cá  Q bán số đề c   Tran  T   B ớc E là 

22.950.000 đồn , bán v      p ơ  của  a  T   Kim C l  5.695.000 đồn . 

N     ra, b  cá  Tr n  T   Q còn khai n ận tr ớc n  y b  bắt quả tan  n  y 

29/12/2020 b  cá  bán số đề vớ  tổn  số t ền t     ện trên p ơ  v  số t ền tr n  

số tr n  n  y tổn  cộn  l  27.905.000 đồn  v    ôn  xác đ n  tr n  tháng 

12/2020 b  cá  Q bán số đề vớ  số t ền bán v  tr n  t     ện trên p ơ  l  

8.865.000 đồn . 

D  đó,   n  v  p    tộ  của các b  cá  Tr n  T   Q,  a  T   K   C, Trang 

T   B ớc E nêu trên l  p    tộ  đán  b c t e  quy đ n  t   Đ ều 321 BLHS). 

Nên các b  cá  b  truy tố v  xét xử t e  quy đ n  t      ản 1 Đ ều 321 BLHS 

t e   ết luận v  đề n    của K    sát v ên l  có cơ sở, đ n  p áp luật. 

[4] Các b  cá  l  n  ờ  có đầy đủ năn  lực c  u trác  n  ệ   ìn  sự, đã 

t ực   ện   n  v  đán  b c trá  p ép d ớ   ìn  t ức  ua v  bán số đề (số đầu, 

số đuô , số lô, số đá) đ ợc t ua bằn  t ền. Các b  cá  đều c n sức   ỏe, có   ả 



 

 

 

 - 8 - 

năn  la  độn  đ  t   ra n uồn t u n ập  ợp p áp, p ục vụ cuộc sốn  c   bản 

t ân v    a đìn . N  n  các b  cá  l   bất c ấp các quy đ n  p áp luật tham gia 

mua, bán số đề đ  t u lợ  bất c ín . Các b  cá  n ận t ức đ ợc   n  v  đán  b c 

l  trá  p ép l  v  p    p áp luật v  nếu b  cơ quan c ức năn  p át   ện sẽ b  xử 

lý. Tr ớc đó cả 03 b  cá  đều đã b  Côn  an xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên 

G an  xử p  t v  p      n  c ín  về   n  v  đán  b c (đán  b   ăn t ua bằn  

t ền), c  a đ ợc xóa t ền sự n  n  các b  cá  l   t ếp tục p    tộ  d  cố  , t   

  ện sự xem t  ờn  p áp luật. D  đó, cần p ả  có  ột  ức án t ơn  xứn  vớ  

  n  v  p    tộ  của từn  b  cá  đ  cả  t  ,   á  dục các b  cá  t  n  côn  dân 

tốt, sốn  có íc  c   xã  ộ . Tuy n  ên, c n  cần xe  xét các tìn  t ết tăn  n n , 

  ả  n ẹ trác  n  ệ   ìn  sự của các b  cá .  

[5] Các tìn  t ết tăn  n n ,   ả  n ẹ trách n  ệ   ìn  sự:  

- Về tín  t ết tăn  n n : B  cá  Tr n  T   Q n     n  y b  bắt p    tộ  quả 

tan  t ì tr ớc đó v   n  y 29/12/2020 v  n  y   ôn  xác đ n  tr n  t án  

12/2020, có bán v      p ơ  số đề  ỗ  n  y số t ền đều trên 5.000.000 đồn  

nên các lần n y đều đủ đ n  l ợn  đố  vớ  tộ  đán  b c. Vì vậy, có cơ sở xác 

đ n  Tr n  T   Q p    tộ  n  ều lần (02 lần trở lên) t uộc tìn  t ết tăn  n n  

trác  n  ệ   ìn  sự đ ợc quy đ n  t   đ         ản 1 Đ ều 52 của BLHS; các 

b  cá   a  T   K   C, Tran  T   B ớc E   ôn  có tìn  t ết tăn  n n . 

Tr n  vụ án n y, b  cá  Tr n  T   Q l  n  ờ  có va  tr  c ủ yếu, trực t ếp 

bán số đề c   các c n b c,     p ơ  v  nộp l   c   n  ờ    ác đ    ởn  huê 

 ồn ; b  cá   a  T   K   C l  n  ờ   ua v  nộp p ơ  đề c   b  cá  Q; b  cá  

Tran  T   B ớc E l  c n b c  ua số đề của b  cá  Q n ằ  đ  t u lợ  bất c ín . 

- Các tìn  t ết   ả  n ẹ: Quá trìn  đ ều tra, truy tố xét xử v  t   p  ên tòa 

 ô  nay, các b  cá  đã t  n    ẩn   a  bá , có t á  độ ăn năn  ố  cả . Bản t ân 

các b  cá  p    tộ  lần đầu v  t uộc tr ờn   ợp ít n   ê  trọn ; đây l  tìn  t ết 

  ả  n ẹ trác  n  ệ   ìn  sự đ ợc quy đ n  t   các đ     , s    ản 1 Đ ều 51 

BLHS. B  cá  Tr n  T   Q,  a  T   K   C đã tự n uyện nộp l   số t ền t u lợ  

bất c ín  nên đ ợc xe  xét t ê  tìn  t ết   ả  n ẹ trác  n  ệ   ìn  sự đ ợc 

quy đ n  t      ản 2 Đ ều 51 B HS. 

[6] Căn cứ v   tín  c ất  ức độ n uy      c   xã  ộ ,   n  v  p    tộ  v  

các tìn  t ết tăn  n n ,   ả  n ẹ trác  n  ệ   ìn  sự của các b  cá  đã đ ợc 

p ân tíc  trên. HĐXX xét t ấy, các b  cá  p    tộ  ít n   ê  trọn , có nơ  c  

tr  rõ r n  nên   ôn  cần t  ết áp dụn   ìn  p  t tù các  ly các b  cá  ra   ỏ  

đờ  sốn  xã  ộ , c ỉ cần áp dụn   ìn  p  t cả  t     ôn    a    ữ, đồn  t ờ  

  a  các b  cá  c   c ín  quyền đ a p  ơn  nơ  các b  cá  c  tr  đ    á  sát, 
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  á  dục tr n  t ờ    an c ấp   n  án c n  đủ răn đe v  p  n  n ừa c un  l  

p ù  ợp t e  Đ ều 36 B HS. Các b  cá    ện nay   ôn  có t u n ập ổn đ n  

nên   ôn    ấu trừ t u n ập   n  t án  đố  vớ  các b  cá  l  p ù  ợp vớ  quy 

đ n  của p áp luật. 

Đố  vớ  các đố  t ợn  có   n  v   ua số đề  ồ : N uyễn T     ờ  H6, 

N uyễn T   Đ,  â  T   T4, Trần T   D v  N uyễn T   C2. Quá trìn  đ ều tra, 

xác đ n  các đố  t ợn  n y c  a có t ền án, t ền sự về   n  v  đán  b c. Vì vậy, 

c  a có đủ yếu tố đ  truy cứu trác  n  ệ   ìn  sự đố  vớ  các đố  t ợn  n y nên 

Côn  an  uyện Vĩn  T uận ra quyết đ n  xử p  t v  p    hành chính là phù 

 ợp. 

Đố  vớ  đố  t ợn  tên   ở p  ờn  R c  Sỏ , t  n  p ố R c  G á, tỉn  K ên 

Giang t e    a  n ận của b  cá  Tr n  T   Q l  nộp p ơ  c   n  ờ  n y, quá 

trìn  đ ều tra, xác   n  n  n    ôn  l   rõ đ ợc nên c  a có cơ sở xử l . 

[7] Về vật c ứn : Xác đ n  đ ợc tr n  t ờ    an t a    a đán  b c b  cá  

Q t u lợ  bất c ín  số t ền 536.000 đồn  (n  y b  bắt quả tan ) và 5.400.000 

đồn , tổn  cộn  5.936.000 đồn ; b  cá   a  T   K   C t u lợ  bất c ín  số t ền 

2.700.000 đồn , đây l     ản t ền d  b  cá  p    tộ     có v  01 ( ột) đ ện 

t     d  độn    ệu VIVO 1901,   u đỏ đen; số I EI 1: 865.308.049.407209; số 

IMEI 2: 865.308.049.407.252; sim 1: 0944.64.64.23 và sim 2: 0855.864.815, 

đ ện t     qua sử dụn  l  của b  cá  Tr n  T   Q dùn  v   v ệc p    tộ  nên 

cần t c  t u sun  qu  N   n ớc; đố  vớ  02 ( a ) cây v ết   ệu ĐT-07, v ết qua 

sử dụn  của b  cá  Tr n  T   Q dùn  v   v ệc p    tộ    ôn  c n   á tr  sử 

dụn  nên cần t c  t u t êu  ủy. Đố  vớ  số t ền 1.186.000 đồn  t u   ữ của b  

cá  Tr n  T   Q. Quá trìn  đ ều tra, truy tố v  xét xử xác đ n  số t ền n y của b  

cáo Q   ôn  l ên quan đến v ệc p    tộ  nên trả l   c   b  cáo l  p ù  ợp t e  

quy đ n  t   47 B HS, Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự. 

(Các vật chứng nêu trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận 

đang quản lý) 

[8] Về án p í  ìn  sự sơ t ẩ : Buộc các b  cá  Tr n  T   Q,  a  T   K   

C v  Tran  T   B ớc E  ỗ  b  cá  p ả  c  u 200.000 đồn  án p í  ìn  sự sơ 

t ẩ .  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Các b  cá  Trịnh Thị Q, Mai Thị Kim C, Trang Thị Bước E 

p    tộ  “Đán  b c”. 
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- Căn cứ    ản 1 Đ ều 321; đ     , s    ản 1 Đ ều 51;    ản 2 Đ ều 51; 

đ         ản 1 Đ ều 52 v  Đ ều 36 B HS: Xử p  t b  cá  Tr n  T   Q 30 (Ba 

  ơ ) t án  cả  t     ôn    a    ữ. G a  b  cá  c   Ủy ban n ân dân xã B, 

 uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an    á  sát,   á  dục tr n  t ờ    an cả  t   

  ôn    a    ữ. T ờ    n cả  t     ôn    a    ữ tín  từ n  y Ủy ban n ân dân 

xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  n ận đ ợc quyết đ n  t     n  án v  

bản án. 

- Căn cứ    ản 1 Đ ều 321; đ     , s    ản 1 Đ ều 51;    ản 2 Đ ều 51 và 

Đ ều 36 B HS: Xử p  t b  cá   a  T   K   C 18 (  ờ  tá ) t án  cả  t   

  ôn    a    ữ. G a  b  cá  c   Ủy ban n ân dân xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  

Kiên Giang giám sát,   á  dục tr n  t ờ    an cả  t     ôn    a    ữ. T ờ    n 

cả  t     ôn    a    ữ tín  từ n  y Ủy ban n ân dân xã B,  uyện Vĩn  T uận, 

tỉn  K ên G an  n ận đ ợc quyết đ n  t     n  án v  bản án. 

- Căn cứ    ản 1 Đ ều 321; đ     , s    ản 1 Đ ều 51 v  Đ ều 36 B HS: 

Xử p  t b  cá  Tran  T   B ớc E 24 (Ha    ơ  bốn) t án  cả  t     ôn    a  

  ữ. G a  b  cá  c   Ủy ban n ân dân xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  K ên G an  

  á  sát,   á  dục tr n  t ờ    an cả  t     ôn    a    ữ. T ờ    n cả  t   

  ôn    a    ữ tín  từ n  y Ủy ban n ân dân xã B,  uyện Vĩn  T uận, tỉn  

K ên G an  n ận đ ợc quyết đ n  t     n  án v  bản án. 

  ễn   ấu trừ t u n ập đố  vớ  các b  cá . 

- Về vật c ứn : Áp dụn  Đ ều 47 B HS; Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  sự:  

+ T c  t u, sun  qu  n   n ớc: K  ản t ền 536.000 đồn  đã t   nộp t e  

b ên la  số 05219 ngày 07/01/2021 v  5.400.000 đồn  đã t   nộp t e  b ên la  

số 05211 n  y 24/02/2021 của Chi cục t     n  án dân sự  uyện Vĩn  T uận, 

tổn  cộn  5.936.000 đồn  của b  cá  Q;    ản t ền 2.700.000 đồn  đã t   nộp 

t e  b ên la  số 05296 n  y 05/3/2021 của Chi cục t     n  án dân sự  uyện 

Vĩn  T uận của b  cá   a  T   K   C d  p    tộ     có v  01 ( ột) đ ện t     

d  độn    ệu VIVO 1901,   u đỏ đen; số I EI 1: 865.308.049.407209; số I EI 

2: 865.308.049.407.252; s   1: 0944.64.64.23 v  s   2: 0855.864.815, đ ện 

t     qua sử dụn  l  của b  cá  Tr n  T   Q dùn  v   v ệc p    tộ ;  

+ T c  t u t êu  ủy: 02 ( a ) cây v ết   ệu ĐT-07, v ết qua sử dụn  của b  

cáo Tr n  T   Q dùn  v   v ệc p    tộ    ôn  c n   á tr  sử dụn ; 

 + Trả l   b  cá  Tr n  T   Q số t ền 1.186.000 đồn  đã t   nộp t e  b ên 

la  số 05219 ngày 07/01/2021 của Chi cục t     n  án dân sự  uyện Vĩn  

T uận. 
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 (các vật chứng trên hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận 

đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/3/2021).  

- Về án p í, áp dụn  Đ ều 135, 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự v  Đ ều 23 

N    quyết số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30-12-2016 của Ủy ban t  ờn  vụ 

Quốc  ộ  quy đ n  về án p í, lệ p í T a án: Buộc các b  cá  Tr n  T   Q, Mai 

T   K   C, Tran  T   B ớc E  ỗ  b  cá  p ả  c  u 200.000 đồn  t ền án p í 

 ìn  sự sơ t ẩ . 

Các b  cá  có   t t   p  ên t a có quyền   án  cá  tr n  t ờ    n 15 n  y, 

   từ n  y tuyên án (ngày 13/5/2021); n  ờ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l ên quan 

vắn    t t   p  ên t a có quyền   án  cá  tr n  t ờ    n 15 n  y,    từ n  y 

bản án đ ợc tốn  đ t  ợp lệ. 

                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

              THẨM PH N - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

Nơi nh n: 
- VKS  uyện, tỉn ; 

- T   án tỉn  KG; 

- Cơ quan THAHS  uyện; 

- Cơ quan THADS  uyện; 

- B  cá ;                  

- Sở TP tỉn  KG;     

- UBND xã B;             

-   u Văn p  n ,  ồ sơ vụ án.                                  Phạm Thị Mỹ Linh 

 

 

 

 

 


